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I. NỘI DUNG 

• Ôn tập các số có 3 chữ số 

• Ôn tập So sánh các số có 3 chữ số 

• Ôn tập đọc, viết số có 3 chữ số 

 

II.TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

 

Câu 1: Số 628 được đọc là: 

A. Sáu hai tám 

B. Sáu trăm hai mươi tám 

C. Sáu hai mươi tám 

Câu 2: Năm trăm chín mươi bảy được viết là: 

 A. 507 

 B. 597 

 C. 570 

  Câu 3: Số gồm: 4 trăm 8 chục và 0 đơn vị được viết là:  

A. 408 

B. 480 

C. 48 

Câu 4: Số 289 gồm:  

A. 200 + 80 + 9 

B. 200 + 90 + 8 

C. 200 + 8 + 9 

 Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 367 < … < 369 

A. 364   B. 367   C. 368 

 Câu 6: Cho các số 147, 185, 146, 137, 122. Số bé nhất trong các số kể trên là: 

A. 122    B.137    C. 147  

    Câu 7: Cho các số: 363, 392, 357, 301, 385. Số lớn nhất trong các số kể trên là: 

A. 301    B.385    C. 392  

  



Câu 8: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 743 … 742 là: 

A. <     B. >     C. = 

Câu 9: Số? Số tròn chục ở giữa 164 < x < 174 là: 

A. 160    B.190    C. 170 

Câu 10: Hãy viết số: 

 

 

A. 604   B. 640   C. 641 

Câu 11: Số liền trước của 300 là số nào?    

A. 301   B. 302   C. 299 

Câu 12: Chú mèo nào đeo số bé nhất?  

 

A. Chú mèo A 

B. Chú mèo B 

C. Chú mèo C   

Câu 13: Hành tinh nào mang số lớn nhất? 

 



A. Sao Thổ 

B. Sao Mộc 

C. Soa Hải Vương 

Câu 14: Gia đình gấu nào ngủ đông nhiều nhất? 

A. Gấu bố: 620 giờ 

B. Gấu mẹ: 715 giờ 

C. Gấu em: 726 giờ 

Câu 15: Các số 620 ; 715 ; 672 ; 726 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:  

A. 620, 672, 715, 726 

B.  726, 715, 672, 620   

C. 620, 715, 672, 726 

Câu 16: Chú Khỉ nào ăn ít chuối nhất trong năm: 

A. Khỉ đuôi vàng: 365 quả; 

B. Khỉ mặt đỏ: 356 quả; 

C. Khỉ đột: 350 quả. 

  Câu 17: Số gồm 5 trăm và 5 đơn vị viết là: 

A. 550    B. 505   C. 055 

Câu 18: Số cần điền vào 570, 580, …là: 

A. 565   B. 568   C. 590 

Câu 19: Số cần điền vào 433, 430, … là: 

B. 424   B. 437   C. 427 

Câu 20: Có 3 Chú Thỏ chạy thi. Thỏ Hồng chạy được 217 m. Thỏ Nâu chạy được 207 

m. Thỏ Trắng chay được 215 m. Chú Thỏ nào chạy chậm nhất?: 

A. Thỏ Trắng 

B. Thỏ Nâu 

C. Thỏ Hồng 
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CÂU ĐÁP ÁN 

1  B 

2     B 

3 B 

4 A 

5 C 

6 A 

7 C 

8 B 

9 C 

10 C 

11 C 

12 A 

13 C 

14 C 

15 B 

16 C 

17 B 

18 C 

19 C 

20 B 

 

 


